
Khóa: 2014

Hệ đào tạo: Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Văn Anh Nam 11/10/1993 Thanh Hóa 2,67 Khá L14CQVT01-B

2 Phạm Tuấn Anh Nam 04/07/1993 Hải Hưng 2,30 Trung bình L14CQVT01-B

3 Nguyễn Thế Ánh Nam 20/10/1992 Nam Hà 2,41 Trung bình L14CQVT01-B

4 Đào Thị Cẩm Nữ 22/06/1993 Nghệ An 2,86 Khá L14CQVT01-B

5 Nguyễn Như Cương Nam 15/07/1991 Vĩnh Phú 2,49 Trung bình L14CQVT01-B

6 Khương Quý Cường Nam 05/05/1993 Hà Nội 2,71 Khá L14CQVT01-B

7 Phùng Minh Cường Nam 22/01/1991 Hà Nội 3,06 Khá L14CQVT01-B

8 Lê Viết Dũng Nam 08/10/1992 Thanh Hóa 2,96 Khá L14CQVT01-B

9 Nguyễn Anh Dũng Nam 07/05/1993 Vĩnh Phú 3,07 Khá L14CQVT01-B

10 Bùi Đức Duy Nam 27/08/1993 Hà Nội 3,13 Khá L14CQVT01-B

11 Phùng Văn Duy Nam 21/03/1993 Vĩnh Phúc 3,21 Giỏi L14CQVT01-B

12 Nguyễn Huy Đạt Nam 15/03/1993 Hà Nội 3,26 Giỏi L14CQVT01-B

13 Nguyễn Văn Định Nam 17/09/1993 Hà Nội 2,49 Trung bình L14CQVT01-B

14 Trần Thị Hạnh Nữ 26/11/1992 Bắc Giang 3,10 Khá L14CQVT01-B

15 Vũ Duy Hiếu Nam 15/02/1992 Quảng Ninh 3,12 Khá L14CQVT01-B

16 Bùi Quốc Hoàn Nam 13/07/1993 Quảng Ninh 2,85 Khá L14CQVT01-B

17 Phan Văn Hoàn Nam 12/05/1993 Nam Định 2,87 Khá L14CQVT01-B

18 Trịnh Công Hoàng Nam 19/08/1993 Thanh Hóa 3,06 Khá L14CQVT01-B

19 Bùi Quang Huy Nam 20/11/1992 Phú Thọ 2,42 Trung bình L14CQVT01-B

20 Lê Văn Hưng Nam 08/10/1993 Hà Nội 2,44 Trung bình L14CQVT01-B

21 Phạm Thị Linh Nữ 27/04/1993 Nam Hà 2,58 Khá L14CQVT01-B

22 Nguyễn Văn Lưu Nam 25/04/1992 Nam Định 2,26 Trung bình L14CQVT01-B

23 Lê Huy Mạnh Nam 10/06/1992 Hà Nam 2,36 Trung bình L14CQVT01-B

24 Hoàng Bảo Nam Nam 24/01/1992 Hà Tây 2,58 Khá L14CQVT01-B

25 Lê Văn Nam Nam 02/01/1993 Thanh Hóa 2,89 Khá L14CQVT01-B

26 Hà Hồng Ngọc Nữ 09/10/1993 Yên Bái 3,13 Khá L14CQVT01-B

27 Lê Huy Phương Nam 17/10/1992 Hà Tây 2,60 Khá L14CQVT01-B

28 Hoàng Ngọc Sơn Nam 08/07/1993 Hà Tây 2,53 Khá L14CQVT01-B

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 123/QĐ-HV ngày 03 tháng 03 năm  2017  của Giám đốc Học viện)  

Cơ sở đào tạo Hà Nội
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

29 Phan Văn Thái Nam 14/10/1993 Hải Hưng 2,88 Khá L14CQVT01-B

30 Đỗ Quang Thắng Nam 30/09/1992 Cao Bằng 2,98 Khá L14CQVT01-B

31 Đoàn Văn Thiều Nam 17/12/1993 Thái Bình 2,58 Khá L14CQVT01-B

32 Đào Thị Thúy Nữ 24/12/1993 Hải Dương 3,55 Giỏi L14CQVT01-B

33 Phạm Huyền Thương Nữ 25/04/1993 Thái Bình 2,93 Khá L14CQVT01-B

34 Ngô Thiệu Tình Nam 08/10/1993 Hà Bắc 2,82 Khá L14CQVT01-B

35 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 27/07/1993 Hà Tây 3,01 Khá L14CQVT01-B

36 Hoàng Thị Uyên Nữ 03/07/1993 Bắc Ninh 2,83 Khá L14CQVT01-B

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Văn Cường Nam 15/12/1991 Đắk Lắk 2,52 Khá L14CQVT01-N

2 Nguyễn Tiến Dũng Nam 10/11/1991 Sông Bé 2,71 Khá L14CQVT01-N

3 Nguyễn Văn Hà Nam 03/11/1991 Lâm Đồng 2,80 Khá L14CQVT01-N

4 Nguyễn Mạnh Hải Nam 16/04/1992 Đồng Nai 2,71 Khá L14CQVT01-N

5 Nguyễn Huy Hòa Nam 15/11/1989 Đồng Nai 2,87 Khá L14CQVT01-N

6 Võ Thị Hoài Nữ 06/03/1993 Đắk Lắk 2,67 Khá L14CQVT01-N

7 Trần Vĩnh Khiêm Nam 26/10/1992 Bình Định 2,80 Khá L14CQVT01-N

8 Nguyễn Đình Kiên Nam 23/06/1993 Thái Bình 2,60 Khá L14CQVT01-N

9 Nguyễn Hữu Liêm Nam 03/04/1991 Bình Định 2,54 Khá L14CQVT01-N

10 Hà Khiết Linh Nam 16/05/1992 Bình Định 2,46 Trung bình L14CQVT01-N

11 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 20/11/1992 Bình Định 2,94 Khá L14CQVT01-N

12 Trần Thanh Nghĩa Nam 16/05/1992 Long An 2,42 Trung bình L14CQVT01-N

13 Ma Thiên Phúc Nam 12/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2,67 Khá L14CQVT01-N

14 Lưu Kim Quý Nam 20/08/1993 Hà Nội 2,53 Khá L14CQVT01-N

15 Đoàn Thanh Tâm Nữ 05/04/1990 Sông Bé 2,68 Khá L14CQVT01-N

16 Võ Nguyên Thành Nam 28/04/1992 Bình Thuận 2,50 Khá L14CQVT01-N

17 Bùi Đồng Thịnh Nam 08/08/1993 Kon Tum 2,60 Khá L14CQVT01-N

18 Nguyễn Thanh Tú Nam 18/01/1993 Bình Định 2,62 Khá L14CQVT01-N

19 Lâm Bảo Tuấn Nam 02/01/1991 Tp. Hồ Chí Minh 2,63 Khá L14CQVT01-N

Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

20 Phạm Bá Tuấn Nam 01/09/1992 Lâm Đồng 2,65 Khá L14CQVT01-N

21 Phạm Duy Tùng Nam 27/10/1991 Bến Tre 2,59 Khá L14CQVT01-N

22 Lê Trọng Vinh Nam 02/06/1992 Lâm Đồng 2,43 Trung bình L14CQVT01-N
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